
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 53 đường 3/2 , Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

10/06/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH 
HUYỀN THANH

3502255247

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Môi giới thương mại và đại lý ký gửi hàng hóa

4610

2. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô

7710

3. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê xe máy và xe lưu động không có người điều 
khiển

7730

4. Quảng cáo 7310

5. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

6. Dịch vụ ăn uống khác 5629

7. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

8. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

9. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: Hoạch động làm sạch, phân loại và sấy khô nông sản 
sau thu hoạch

0163

10. Bán buôn gạo 4631

11. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, 
chế biến; bán lẻ sữa, sản phảm từ sữa và trứng, thịt và các sản 
phẩm thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh và chế biến; bán lẻ 
thủy hải sản tươi đông lạnh và chế biến; bán lẻ bánh mứt kẹo

4722

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ DU LỊCH HUYỀN THANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HUYEN THANH TRADE PRODUCTION 
AND TRAVEL SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH SXTM&DVDL HUYỀN THANH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916750083
Email: thanhdong2511@gmail.com

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

16. Bán buôn thực phẩm 4632

17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

18. Đại lý du lịch 7911

19. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động ngành nghề trên khi 
có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật có liên quan)

1010

20. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày; nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, phòng trọ kinh 
doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

21. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Dịch vụ kết nối tua du lịch và các dịch vụ đặt chỗ 
khác có liên quan đến du lịch

7920

22. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
(Doanh nghiệp chỉ được phép sản xuất ngành nghề trên khi có 
đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật có liên quan)

1075

23. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

24. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở thể thao như: Sân vận động 
bóng đá, bể bơi

9311

25. Bán buôn đồ uống 4633

26. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

27. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
(Doanh nghiệp chỉ được phép sản xuất ngành nghề trên khi có 
đủ điều kiện theo quy định của luật Bảo vệ Môi trường).

1080

28. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động ngành nghề trên khi 
có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật có liên quan)

1104

29. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 
nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 
cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 
Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1LÊ THỊ 
HUYỀN

Khu phố Tuệ Tĩnh, tổ 8, 
Phường Tân Hòa, 
Thành phố Hoà Bình, 
Tỉnh Hòa Bình, Việt 
Nam

900.000.000 50,00 113000633

2PHÙNG THỊ 
HUYỀN 
THANH

Số 141 Nguyễn Thái 
Học, Phường Điện 
Biên, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

900.000.000 50,00 001183000920

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHÙNG THỊ HUYỀN THANH Nữ

03/10/1983 Kinh Việt Nam

001183000920
16/08/2013 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số 141 Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 53 đường 3/2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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